
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00187968 Nguyễn Thanh Hàn 26/03/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình biển

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

2 HTV-00187969 Dương Xuân Như 01/09/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

3 HTV-00187970 Nguyễn Công Sương 08/06/1995
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

4 HTV-00187971 Phạm Thành Đạt 01/08/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường thủy nội địa – hàng hải

II

5 HTV-00187972 Lê Hoàng Nam 26/08/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

6 HTV-00187973 Dương Thị Dung 29/09/1998
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Biển 
– Chuyên ngành Kỹ thuật xây 
dựng công trình thủy

Định giá xây dựng III

7 HTV-00002167 Phan Nguyễn 07/09/1982
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

8 HTV-00059892 Lê Như Quỳnh 04/10/1986 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

9 HTV-00002199 Trần Ngọc Hà 03/12/1976
Kỹ sư vận tải – Kinh tế đường 
bộ và thành phố, ngành Khai 
thác kinh tế vận tải

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

10 HTV-00049727 Đặng Gia Dũng 08/07/1971 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

11 HTV-00018040 Trịnh Phan Sinh 19/07/1974
Kỹ sư Hệ thống điện ngành Điện 
năng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

12 HTV-00167021 Nguyễn Việt Hùng 25/05/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

14 HTV-00187975 Nguyễn Văn Hà 17/08/1995 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III

15 HTV-00187976 Nguyễn Thanh Tùng 06/05/1997 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

16 HTV-00039224 Trần Văn Cảnh 06/06/1989 Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường Định giá xây dựng III

17 HTV-00025503 Nguyễn Văn Đình Hòa 26/07/1973 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

18 HTV-00039953 Nguyễn Châu Toàn 25/08/1968 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

19 HTV-00187977 Phạm Anh Hùng 08/01/1963 Kỹ sư Xây dựng đường sắt
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

20 HTV-00040122 Phạm Tấn Công 20/05/1985 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

21 HTV-00009172 Phạm Ngọc Vinh 01/01/1974 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

22 HTV-00000995 Lương Tiến Hùng 06/01/1979
Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường bộ 
ngành Xây dựng Cầu Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

HTV-00187974
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13 Trần Xuân Bách 09/03/1990 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng



23 HTV-00112280 Lê Phước Thái Sơn 24/01/1983 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

24 HTV-00083377 Huỳnh Tấn Vương 15/07/1993 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

25 HTV-00129572 Đoàn Văn Duy Quốc 20/07/1994
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

26 HTV-00115924 Vũ Văn Luật 13/11/1987
Kỹ sư Xây dựng ngành Xây 
dựng Cầu Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

27 HTV-00041798 Trần Đinh Anh Quốc 12/12/1988 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

28 HTV-00047271 Đoàn Ngọc Quận 20/10/1993 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

29 HTV-00031591 Nguyễn Tiến Phương 13/09/1985 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

30 HTV-00183180 Nguyễn Văn Phúc 26/04/1989 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

31 HTV-00058367 Nguyễn Trọng Ngọc 15/09/1978
Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường bộ 
ngành Xây dựng Cầu Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

33 HTV-00153905 Lê Phương Thanh 02/12/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

II

34 HTV-00165871 Hồ Đăng Khoa 20/11/1985
Kỹ sư Xây dựng Dân dựng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

35 HTV-00055334 Nguyễn Văn Pho 24/01/1992 Kỹ sư kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình II

32 Ngô Thanh Tùng 06/01/1979 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngHTV-00053846


